
Stt

Tên 

thửa 

đất

Mảnh 

TĐĐC

Mục 

đích sử 

dụng

Diện 

tích 

(m2)

Giá khởi điềm 

(đồng)
Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước 

(đồng)

Tiền hồ sơ 

(đồng)
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

1 1 số 5-2021 ODT 269 2.718.245.000 30.000.000 490.000.000 500.000 Lô góc

2 2 số 5-2021 ODT 272 2.498.592.000 30.000.000 490.000.000 500.000

3 3 số 5-2021 ODT 272 2.498.592.000 30.000.000 490.000.000 500.000

4 5 số 5-2021 ODT 272,1 2.499.510.600 30.000.000 490.000.000 500.000

5 9 số 5-2021 ODT 272,1 2.499.510.600 30.000.000 490.000.000 500.000

6 13 số 5-2021 ODT 271,9 2.497.673.400 30.000.000 490.000.000 500.000

7 17 số 5-2021 ODT 271,2 2.491.243.200 30.000.000 490.000.000 500.000

8 22 số 5-2021 ODT 272 2.498.592.000 30.000.000 490.000.000 500.000

9 23 số 5-2021 ODT 271,1 2.490.324.600 30.000.000 490.000.000 500.000

10 25 số 5-2021 ODT 272 2.498.592.000 30.000.000 490.000.000 500.000

11 27 số 5-2021 ODT 270,6 2.485.731.600 30.000.000 490.000.000 500.000

12 34 số 5-2021 ODT 271,8 2.496.754.800 30.000.000 490.000.000 500.000

13 45 số 5-2021 ODT 272,2 2.500.429.200 30.000.000 490.000.000 500.000

14 50
số 5-2021; 

sô 6-2021

ODT, 

ONT
270,1 2.481.138.600 30.000.000 490.000.000 500.000

Hai địa giới hành 

chính

15 52
số 5-2021; 

sô 6-2021

ODT, 

ONT
271,9 2.497.673.400 30.000.000 490.000.000 500.000

Hai địa giới hành 

chính

16 54 số 6-2021 ONT 272 2.498.592.000 30.000.000 490.000.000 500.000

17 4 số 5-2021 ODT 145,3 1.468.256.500 10.000.000 230.000.000 500.000

18 6 số 5-2021 ODT 128,4 1.179.482.400 10.000.000 230.000.000 500.000

19 7 số 5-2021 ODT 129,6 1.190.505.600 10.000.000 230.000.000 500.000

20 8 số 5-2021 ODT 130,1 1.195.098.600 10.000.000 230.000.000 500.000

21 10 số 5-2021 ODT 130,4 1.197.854.400 10.000.000 230.000.000 500.000

22 11 số 5-2021 ODT 130,2 1.196.017.200 10.000.000 230.000.000 500.000

23 12 số 5-2021 ODT 129,5 1.189.587.000 10.000.000 230.000.000 500.000

24 14 số 5-2021 ODT 129,7 1.191.424.200 10.000.000 230.000.000 500.000

25 15 số 5-2021 ODT 129,2 1.186.831.200 10.000.000 230.000.000 500.000

26 16 số 5-2021 ODT 128,9 1.184.075.400 10.000.000 230.000.000 500.000

27 18 số 5-2021 ODT 128,9 1.184.075.400 10.000.000 230.000.000 500.000

28 19 số 5-2021 ODT 128,9 1.184.075.400 10.000.000 230.000.000 500.000

29 20 số 5-2021 ODT 128,3 1.178.563.800 10.000.000 230.000.000 500.000

30 21 số 5-2021 ODT 128,3 1.178.563.800 10.000.000 230.000.000 500.000
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Tiếp giáp với đường Trần Hưng Đạo (QL14)
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II

31 24 số 5-2021 ODT 121,4 454.764.400 5.000.000 80.000.000 200.000 

32 26 số 5-2021 ODT 119 445.774.000 5.000.000 80.000.000 200.000 

33 31 số 5-2021 ODT 116,6 436.783.600 5.000.000 80.000.000 200.000 

34 39 số 5-2021 ODT 114,1 427.418.600 5.000.000 80.000.000 200.000 

35 48 số 5-2021 ODT 109,1 510.806.200 5.000.000 100.000.000 500.000 
Lô góc, Cách QL14 

dưới 30m

36 28 số 5-2021 ODT 272,3 1.274.908.600 10.000.000 200.000.000 500.000 
Lô góc, Cách QL14 

dưới 30m

37 55 số 5-2021 ODT 178,5 802.357.500 10.000.000 150.000.000 500.000 Lô góc

38 58 số 5-2021 ODT 125,1 468.624.600 5.000.000 80.000.000 200.000 

39 62 số 5-2021 ODT 124,9 467.875.400 5.000.000 80.000.000 200.000 

40 71 số 5-2021 ODT 125,1 468.624.600 5.000.000 80.000.000 200.000 

41 80 số 5-2021 ODT 124,9 467.875.400 5.000.000 80.000.000 200.000 

42 86 số 5-2021 ODT 125,1 468.624.600 5.000.000 80.000.000 200.000 

43 89 số 5-2021 ODT 124,9 467.875.400 5.000.000 80.000.000 200.000 

44 93 số 5-2021 ODT 125,1 468.624.600 5.000.000 80.000.000 200.000 

45 109 số 5-2021 ODT 223,7 1.005.531.500 10.000.000 200.000.000 500.000 Lô góc

46 57 số 5-2021 ODT 146,8 659.866.000 5.000.000 100.000.000 500.000 Lô góc

47 59 số 5-2021 ODT 148,4 555.906.400 5.000.000 100.000.000 500.000 

48 63 số 5-2021 ODT 146,7 549.538.200 5.000.000 100.000.000 500.000 

49 72 số 5-2021 ODT 144,7 542.046.200 5.000.000 100.000.000 500.000 

50 82 số 5-2021 ODT 143 535.678.000 5.000.000 100.000.000 500.000 

51 87 số 5-2021 ODT 146,2 547.665.200 5.000.000 100.000.000 500.000 

52 91 số 5-2021 ODT 138,4 518.446.400 5.000.000 100.000.000 500.000 

53 94 số 5-2021 ODT 136,1 509.830.600 5.000.000 100.000.000 500.000 

54 103 số 5-2021 ODT 133,8 501.214.800 5.000.000 100.000.000 500.000 

55 112 số 5-2021 ODT 129,9 583.900.500 5.000.000 100.000.000 500.000 Lô góc

56 121 số 5-2021 ODT 124,6 560.077.000 5.000.000 100.000.000 500.000 Lô góc

57 126 số 5-2021 ODT 132,3 495.595.800 5.000.000 80.000.000 200.000 

58 130 số 5-2021 ODT 132,7 497.094.200 5.000.000 80.000.000 200.000 

59 135 số 5-2021 ODT 132,4 495.970.400 5.000.000 80.000.000 200.000 

60 142 số 5-2021 ODT 132,7 497.094.200 5.000.000 80.000.000 200.000 

61 149 số 5-2021 ODT 132,4 495.970.400 5.000.000 80.000.000 200.000 

62 151 số 5-2021 ODT 133 498.218.000 5.000.000 80.000.000 200.000 

63 153 số 5-2021 ODT 240,4 1.080.598.000 10.000.000 200.000.000 500.000 Lô góc

64 123 số 5-2021 ODT 183,6 825.282.000 10.000.000 150.000.000 500.000 Lô góc

65 128 số 5-2021 ODT 199,4 746.952.400 5.000.000 100.000.000 500.000 

Các thửa đất tiếp giáp đường nhựa (15m) đấu nối với đường Trần Hưng Đạo (QL14)
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66 136 số 5-2021 ODT 194,3 727.847.800 5.000.000 100.000.000 500.000 

67 146 số 5-2021 ODT 189,4 709.492.400 5.000.000 100.000.000 500.000 

68 150 số 5-2021 ODT 184,6 691.511.600 5.000.000 100.000.000 500.000 

69 152 số 5-2021 ODT 179,6 672.781.600 5.000.000 100.000.000 500.000 

70 161 số 5-2021 ODT 258 1.159.710.000 10.000.000 200.000.000 500.000 Lô góc

III

71 29 số 5-2021 ODT 284,7 905.630.700 10.000.000 150.000.000 500.000 

72 30 số 5-2021 ODT 287,9 915.809.900 10.000.000 150.000.000 500.000 

73 32 số 5-2021 ODT 284,4 904.676.400 10.000.000 150.000.000 500.000 

74 36 số 5-2021 ODT 302,8 963.206.800 10.000.000 150.000.000 500.000 

75 42 số 5-2021 ODT 306 973.386.000 10.000.000 150.000.000 500.000 

76 47 số 5-2021 ODT 302,7 962.888.700 10.000.000 150.000.000 500.000 

77 49 số 5-2021 ODT 296,5 943.166.500 10.000.000 150.000.000 500.000 

78 51 số 5-2021 ODT 283,2 900.859.200 10.000.000 150.000.000 500.000 

79 53 số 5-2021 ODT 280,1 890.998.100 10.000.000 150.000.000 500.000 

80 56 số 5-2021 ODT 277,2 881.773.200 10.000.000 150.000.000 500.000 

81 60 số 5-2021 ODT 278,7 886.544.700 10.000.000 150.000.000 500.000 

82 67
sô 5-2021; 

số 6-2021

ODT, 

ONT
308,2 980.384.200 10.000.000 150.000.000 500.000 

Hai địa giới hành 

chính

83 33 số 5-2021 ODT 125 397.625.000 5.000.000 70.000.000 200.000 

84 35 số 5-2021 ODT 125 397.625.000 5.000.000 70.000.000 200.000 

85 37 số 5-2021 ODT 124,9 397.306.900 5.000.000 70.000.000 200.000 

86 38 số 5-2021 ODT 125,2 398.261.200 5.000.000 70.000.000 200.000 

87 40 số 5-2021 ODT 124,8 396.988.800 5.000.000 70.000.000 200.000 

88 41 số 5-2021 ODT 125,1 397.943.100 5.000.000 70.000.000 200.000 

89 43 số 5-2021 ODT 125 397.625.000 5.000.000 70.000.000 200.000 

90 44 số 5-2021 ODT 125 397.625.000 5.000.000 70.000.000 200.000 

91 46 số 5-2021 ODT 125,1 397.943.100 5.000.000 70.000.000 200.000 

92 61 số 5-2021 ODT 207,7 660.693.700 5.000.000 100.000.000 500.000 

93 64 số 5-2021 ODT 140,4 446.612.400 5.000.000 80.000.000 200.000 

94 66 số 5-2021 ODT 157,7 501.643.700 5.000.000 100.000.000 500.000 

95 70 số 5-2021 ODT 158,6 504.506.600 5.000.000 100.000.000 500.000 

96 75 số 5-2021 ODT 133,9 425.935.900 5.000.000 80.000.000 200.000 

97 78 số 5-2021 ODT 132,5 421.482.500 5.000.000 80.000.000 200.000 

98 81 số 5-2021 ODT 133,8 425.617.800 5.000.000 80.000.000 200.000 

99 84 số 5-2021 ODT 134,1 426.572.100 5.000.000 80.000.000 200.000 

100 85 số 5-2021 ODT 135 429.435.000 5.000.000 80.000.000 200.000 

Các thửa đất tiếp giáp với đường nhựa số 1 (15m) song song với đường Trần Hưng Đạo (QL14)
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101 88 số 5-2021 ODT 133,7 425.299.700 5.000.000 80.000.000 200.000 

102 90 số 5-2021 ODT 133,3 424.027.300 5.000.000 80.000.000 200.000 

103 92 số 5-2021 ODT 133,3 424.027.300 5.000.000 80.000.000 200.000 

104 95 số 5-2021 ODT 131,9 419.573.900 5.000.000 80.000.000 200.000 

105 100 số 5-2021 ODT 134 426.254.000 5.000.000 80.000.000 200.000 

106 65 số 5-2021 ODT 124,9 397.306.900 5.000.000 70.000.000 200.000 

107 68 số 5-2021 ODT 125,2 398.261.200 5.000.000 70.000.000 200.000 

108 69 số 5-2021 ODT 124,9 397.306.900 5.000.000 70.000.000 200.000 

109 73 số 5-2021 ODT 125,1 397.943.100 5.000.000 70.000.000 200.000 

110 74 số 5-2021 ODT 125,1 397.943.100 5.000.000 70.000.000 200.000 

111 76 số 5-2021 ODT 124,9 397.306.900 5.000.000 70.000.000 200.000 

112 77 số 5-2021 ODT 125,1 397.943.100 5.000.000 70.000.000 200.000 

113 79 số 5-2021 ODT 124,9 397.306.900 5.000.000 70.000.000 200.000 

IV

114 96 số 5-2021 ODT 250,2 754.353.000 5.000.000 150.000.000 500.000 

115 99 số 5-2021 ODT 151 455.265.000 5.000.000 80.000.000 200.000 

116 104 số 5-2021 ODT 150 452.250.000 5.000.000 80.000.000 200.000 

117 108 số 5-2021 ODT 150,8 454.662.000 5.000.000 80.000.000 200.000 

118 111 số 5-2021 ODT 152,7 460.390.500 5.000.000 80.000.000 200.000 

119 114 số 5-2021 ODT 163,2 492.048.000 5.000.000 80.000.000 200.000 

120 115 số 5-2021 ODT 149 449.235.000 5.000.000 80.000.000 200.000 

121 116 số 5-2021 ODT 147,8 445.617.000 5.000.000 80.000.000 200.000 

122 117 số 5-2021 ODT 125,7 378.985.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

123 118 số 5-2021 ODT 125,5 378.382.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

124 119
số 5-2021, 

sô 6-2021

ODT, 

ONT
123,1 371.146.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

Hai địa giới hành 

chính

125 120 số 6-2021 ONT 119,3 359.689.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

126 122 số 6-2021 ONT 161,2 486.018.000 5.000.000 80.000.000 200.000 

127 125 số 6-2021 ONT 115,3 347.629.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

128 127 số 6-2021 ONT 152,1 458.581.500 5.000.000 80.000.000 200.000 

129 129 số 6-2021 ONT 190,6 574.659.000 5.000.000 100.000.000 500.000 

130 134 số 6-2021 ONT 198,9 599.683.500 5.000.000 100.000.000 500.000 

131 97 số 5-2021 ODT 125,6 378.684.000 5.000.000 70.000.000 200.000 

132 98 số 5-2021 ODT 125,6 378.684.000 5.000.000 70.000.000 200.000 

133 101 số 5-2021 ODT 125,1 377.176.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

134 102 số 5-2021 ODT 125 376.875.000 5.000.000 70.000.000 200.000 

135 105 số 5-2021 ODT 124,9 376.573.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

Các thửa đất tiếp giáp đường nhựa số 2 (16,5m) song song với đường Trần Hưng Đạo (QL14)
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136 106 số 5-2021 ODT 124,4 375.066.000 5.000.000 70.000.000 200.000 

137 107 số 5-2021 ODT 124,3 374.764.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

138 110 số 5-2021 ODT 124,1 374.161.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

139 143 số 5-2021 ODT 294,6 888.219.000 10.000.000 150.000.000 500.000 

140 145 số 5-2021 ODT 290,2 874.953.000 10.000.000 150.000.000 500.000 

141 147
số 5-2021, 

sô 6-2021

ODT, 

ONT
260,1 784.201.500 5.000.000 150.000.000 500.000 

Hai địa giới hành 

chính

142 131 số 5-2021 ODT 124,9 376.573.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

143 132 số 5-2021 ODT 125,1 377.176.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

144 133 số 5-2021 ODT 125,1 377.176.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

145 137 số 5-2021 ODT 125,1 377.176.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

146 138 số 5-2021 ODT 125,1 377.176.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

147 139 số 5-2021 ODT 125,2 377.478.000 5.000.000 70.000.000 200.000 

148 140 số 5-2021 ODT 125,9 379.588.500 5.000.000 70.000.000 200.000 

149 141 số 5-2021 ODT 126,2 380.493.000 5.000.000 70.000.000 200.000 

150 144 số 6-2021 ONT 402,8 1.457.330.400 10.000.000 230.000.000 500.000 Lô góc

151 148
số 5-2021, 

sô 6-2021

ODT, 

ONT
280 1.013.040.000 10.000.000 200.000.000 500.000 

Lô góc, hai địa giới 

hành chính

V

152 154 số 5-2021 ODT 139,3 416.646.300 5.000.000 80.000.000 200.000 

153 155 số 5-2021 ODT 141,3 422.628.300 5.000.000 80.000.000 200.000 

154 156 số 5-2021 ODT 142,8 427.114.800 5.000.000 80.000.000 200.000 

155 157 số 5-2021 ODT 144,7 432.797.700 5.000.000 80.000.000 200.000 

156 158 số 5-2021 ODT 146,1 436.985.100 5.000.000 80.000.000 200.000 

157 159 số 5-2021 ODT 147,9 442.368.900 5.000.000 80.000.000 200.000 

158 160 số 5-2021 ODT 149,7 447.752.700 5.000.000 80.000.000 200.000 

159 162 số 5-2021 ODT 151,1 451.940.100 5.000.000 80.000.000 200.000 

128.031.028.300 23.450.000.000TỔNG CỘNG

Các thửa đất tiếp giáp với đường nhựa C (15m) song song với đường nhựa số 2 (16,5m)
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